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THÔNG BÁO 
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2026 

I. Điểm trúng tuyển 

- Căn cứ Thông tin tuyển sinh năm 2026 của Học viện Ngoại giao; 

- Căn cứ hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học hệ chính quy Học viện Ngoại 

giao năm 2026; 

- Căn cứ Thông báo về Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, Độ lệch giữa 

các tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 

2026 và Bảng quy đổi điểm chuẩn tương đương giữa các phương thức xét tuyển đại 

học hệ chính quy năm 2026, 

Học viện Ngoại giao thông báo điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy 

năm 2026 đối với Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2026 (mã phương thức xét tuyển 100); Phương thức Xét tuyển kết hợp dựa 

trên Kết quả học tập THPT và Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (mã phương thức 410) 

và Phương thức Xét tuyển kết hợp dựa trên Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và 

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (mã phương thức 415) như sau: 

STT Ngành 

Mã 

ngành 

xét tuyển 

Điểm  

trúng tuyển 
(Mã phương thức xét 

tuyển 100)* 

Điểm  

trúng tuyển 
(Mã phương thức xét 

tuyển 410 & 415) 

1 Quan hệ quốc tế HQT01 26.25 28.10 

2 Ngôn ngữ Anh HQT02 25.25 27.38 

3 Kinh tế quốc tế HQT03 25.00 27.22 

4 Luật quốc tế HQT04 25.07 27.27 

5 Truyền thông quốc tế HQT05 26.00 27.90 

6 Kinh doanh quốc tế HQT06 25.42 27.49 
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STT Ngành 

Mã 

ngành 

xét tuyển 

Điểm  

trúng tuyển 
(Mã phương thức xét 

tuyển 100)* 

Điểm  

trúng tuyển 
(Mã phương thức xét 

tuyển 410 & 415) 

7 Luật thương mại quốc tế HQT07 24.87 27.14 

8 Hàn Quốc học HQT08 23.75 26.33 

9 Hoa Kỳ học HQT09 24.50 26.90 

10 Nhật Bản học HQT10 23.75 26.33 

11 Trung Quốc học HQT11 24.50 26.90 

II. Nguyên tắc tính điểm trúng tuyển 

- Điểm trúng tuyển của Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2026 (Mã phương thức xét tuyển 100)* xác định cho các tổ hợp 

môn: A00, A01, D01, D03, D04, D06, DD2, D07, D09, D10, D14, D15. Tổ hợp 

môn xét tuyển C00 cao hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 1.5 điểm. 

- Điểm trúng tuyển của tất cả các phương thức xét tuyển được quy về thang 

điểm 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân. Trong đó, điểm cộng (nếu có) bao 

gồm điểm xét thưởng của Học viện và điểm ưu tiên của Bộ GD&ĐT; và tổng điểm 

xét tuyển không quá 30 điểm. 

- Xét tuyển theo ngành đào tạo, theo nguyên tắc lấy điểm xét tuyển từ cao 

xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Thí sinh được xét bình đẳng theo điểm xét tuyển, 

không phân biệt thứ tự của nguyện vọng đăng ký. Thí sinh chỉ được trúng tuyển 

vào nguyện vọng cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. 

- Học viện thực hiện quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương 

thức xét tuyển theo Thông báo về Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, Độ lệch 

giữa các tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 

năm 2026 và Bảng quy đổi điểm chuẩn tương đương giữa các phương thức xét 

tuyển đại học hệ chính quy của Giám đốc Học viện Ngoại giao. 

III. Tra cứu kết quả 

- Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển tại website của Học viện Ngoại giao và 

nhóm Xét tuyển miền Bắc tại link: http://kqmb.hust.edu.vn từ 10h00 sáng ngày 

10/08/2026. 

http://kqmb.hust.edu.vn/
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- Học viện công bố điểm chuẩn theo từng phương thức xét tuyển. Thí sinh có 

điểm xét tuyển theo phương thức nào thì đối chiếu điểm xét tuyển với điểm chuẩn 

của phương thức đó. 

- Thí sinh kiểm tra Email để nhận Giấy báo trúng tuyển, Thư chúc mừng và 

Hướng dẫn nhập học của Học viện (dự kiến từ ngày 13/8/2026). Ngoài ra, thí sinh 

sẽ được nhận bản cứng các tài liệu trên qua địa chỉ do thí sinh cung cấp trên hệ 

thống đăng ký xét tuyển. 

IV. Thông tin liên hệ 

- Địa chỉ: Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, TP. Hà Nội 

- Hotline: 0943.482.840 hoặc 0936.018.433 

- Email: tuyensinh2026@dav.edu.vn  

- Website: https://www.dav.edu.vn 

- Fanpage: Tư vấn Tuyển sinh Học viện Ngoại giao 

Trân trọng thông báo./. 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH  

GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

 

TS. Nguyễn Hùng Sơn 
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